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             BỘ Y TẾ                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ                                                                                               Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc 

 KHOA Y 

BỘ MÔN SLB-MD 

BẢNG THỐNG KÊ VỀ SỐ LƯỢNG CÁC ĐỀ TÀI NCKH 

CỦA BM SLB-MD 

 
I. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ  

Năm  

thực 

hiện 

Số 

lượng 

đề tài 

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài   Cán bộ tham gia 

2007 01 1. Xác định đặc điểm di truyền của Leptospira Đỗ Hoàng Long 

 

 

2012-

2013 

02 1. Tình hình lao phổi đề kháng thuốc tại Thành phố Cần Thơ. Dương Thị Loan  

2. Nghiên cứu tách chiết enzyme urease của vi khuẩn 

Helicobacter Pylori phân lập từ bệnh nhân viêm loét dạ dày tá 

tràng 

Đỗ Hoàng Long 

 

 

2013-

2014 

 

03 3. Nghiên cứu hoạt tính sinh khả dụng thuốc kháng lao 

rifampicin trên bệnh nhân lao tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

thành phố Cần Thơ  

Dương Thị Loan 

 

1. Đinh Thị Hương 

Trúc 

2. Trần Ngọc Dung 

4. Nghiên cứu phân lập vi khuẩn và tách chiết enzyme urease 

từ môi trường nuôi cấy Helicobacter pylori 

 

Đỗ Hoàng Long 

 

 

5. Nghiên cứu chế tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng gà kháng 

urease của Helicobacter pylori 

Đỗ Hoàng Long 

 

2014-

2015 

01 1. Nghiên cứu sự biến đổi các thông số miễn dịch trên bệnh 

nhân lao phổi kháng thuốc tại bệnh viện Lao & Bệnh phổi 

Thành phố Cần Thơ  

Dương Thị Loan 

 

1. Đinh Thị Hương 

Trúc 

2. Trần Ngọc Dung 

2016 02 1. Nghiên cứu tình hình nhiễm, nguy cơ lây nhiễm virus viêm 

gan C tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

 

 Đinh Thị Hương Trúc 
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2. Nghiên cứu tình hình nhiễm, nguy cơ lây nhiễm virus viêm 

gan B, C tại huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Trần Ngọc Dung  

2017 01 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thể mô bệnh học của 

bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng điều trị tại Bệnh 

viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ 

Trịnh Thị Hồng 

Của 

Dương Thị Loan 

 

 

II. ĐỀ TÀI CẤP TỈNH 

Năm  

thực 

hiện 

Số 

lượng 

đề tài 

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài   Thư ký Cán bộ tham gia 

2007 01 Giá trị thử nghiệm IgA/VCA và 

IgG/VCA trong chẩn đoán sớm ung thư 

vòm họng tại BV TMH Cần Thơ 

Trần Ngọc Dung   

2011 01 Nghiên cứu ứng dụng PCR trong chẩn 

đoán và định type virus Dengue trong sốt 

xuất huyết trẻ em và người lớn tại Cần 

thơ. 

Đỗ Hoàng Long   

2012 01 Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán 

lao phổi M(-), lao ngoài phổi và lao 

kháng thuốc tại bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Thành phố Cần Thơ 

  1. Dương Thị Loan 

2. Đỗ Hoàng Long 

3. Trần Ngọc Dung 

2013 02 1. Tình hình nhiễm HPV ở phụ nữ từ 18-

65 tuổi ở Thành phố Cần Thơ 

Trần Ngọc Dung Trịnh Thị Hồng 

Của 

Dương Thị Loan 

 

2. Nghiên cứu tình hình thấp còi và giảm 

mật độ xương ở trẻ em tại Thành phố Cần 

Thơ 

  Trịnh Thị Hồng Của 

2015 01 Nghiên cứu tình hình kháng thuốc của 

virus viêm gan B tại Thành phố Cần Thơ 

  1.Trịnh Thị Hồng 

Của 

2.Trần Ngọc Dung 

2017 01 Nghiên cứu tình nhiễm, nguy cơ lây  Trịnh Thị Hồng 1. Dương Thị Loan 
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nhiễm virut viêm gan B và C tại thành 

phố Cần Thơ 

Của 2. Trần Ngọc Dung 

2019 01 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lao mắc 

mới và đặc điểm gen học vi khuẩn lao tại 

tỉnh Đồng Tháp 

Trần Ngọc Dung Dương Thị Loan  

III. Đề tài hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp 

 

Năm  

thực 

hiện 

Số 

lượng 

đề tài 

Tên đề tài Cán bộ hướng dẫn  Sinh viên thực hiện 

2012-

2013 

01 Khảo sát nồng độ thuốc kháng lao rifampicin trên bệnh nhân 

lao phổi tái trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ 

Dương Thị Loan  

 

Bùi Phạm Vĩnh Lộc 

2013-

2014 

07 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số cận lâm sàng trên 

bệnh nhân hội chứng thận hư tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

 

Đinh Thị Hương 

Trúc 

 

Mai Võ Kim Thanh 

2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh 

nhân viêm cầu thận tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

Đinh Thị Hương 

Trúc 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh 

3. Nghiên cứu sự biến đổi các thông số miễn dịch trên bệnh 

nhân lao phổi kháng thuốc tại bệnh viện Lao & Bệnh phổi 

Thành phố Cần Thơ năm 2013-2014 

Dương Thị Loan 

 

Nguyễn Đinh Tiên 

Hoàng 

4. Nghiên cứu sự biến đổi các thông số miễn dịch trên bệnh 

nhân lao phổi mới mắc tại bệnh viện Lao & Bệnh phổi Thành 

phố Cần Thơ năm 2013-2014 

Dương Thị Loan 

 

Đặng Quốc Thái 

5. Nghiên cứu genotype kháng rifampicin của vi khuẩn lao 

kháng thuốc ở bệnh viện Lao và Bệnh phổi tại thành phố Cần 

Thơ năm 2013-2014 

Dương Thị Loan 

 

Nguyễn Thị Minh Lý 

6. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị lao kháng thuốc tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

thành phố Cần Thơ 

Trần Ngọc Dung 

 

Huỳnh Thanh Phong 

7. Nghiên cứu nồng độ virus viêm gan C trên bệnh nhân đến Trịnh Thị Hồng Nguyễn Huỳnh Nguyên 
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khám tại phòng khám bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

Của 

 

2014-

2015 

02 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố 

liên quan của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng điều trị tại 

bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2014-2015 

Trịnh Thị Hồng 

Của 

 

Nguyễn Bảo Ngọc 

  2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân vô sinh do tắc vòi tử cung-phúc mạc tại 

bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2014-2015 

Trần Ngọc Dung 

 

Đàm Như Bình 

     

IV.  Đề tài hướng dẫn học viên sau đại học 

Năm Bậc 
Tên đề tài 

 
 

2018 Thạc sĩ 
Nghiên cứu mức độ đề kháng kháng sinh và tình hình sinh 

enzyme ESBL của Klebsiella pneumonia bằng phương pháp 

đĩa kết hợp và máy tự động Vitex 2 tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2019 – 2020.  

 

Đỗ Hoàng Long 
Lê Công Trứ 

 

2018 Thạc sĩ 
Nghiên cứu giá trị lâm sàng, siêu âm, PIVKA-II, AFP trong 

chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư gan nguyên phát tại 

các bệnh viện trong Thành phố Cần Thơ 

Dương Thị Loan  

Trần Ngọc Dung 

Trần Quang Đạo 

2019 Thạc sĩ 
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thấm miễn dịch trong tầm 

soát dị nguyên trên bệnh nhân dị ứng được điều trị tại Bệnh 

viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. 

Đỗ Hoàng Long 
Phạm Nguyễn Hải Hồ 

 

2019 CKII Nghiên cứu tình hình giảm vitamin D trên bệnh nhân suy 

thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa trung tâm 

An Giang 

Nguyễn Như Nghĩa 

Dương Thị Loan 

Lữ Công Trung 
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2020 Thạc sĩ Khảo sát tình hình nhiễm và sự đề kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus tại Bệnh viện  Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2019-2020 

Trần Đỗ Hùng 

Dương Thị Loan 

Nguyễn Minh Châu 

2019-

2021 

Thạc sĩ 

(đang 

thực 

hiện) 

Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR trong chẩn đoán 

Mycoplassma pneumonia và Chlamydia pneumonia trên 

bệnh nhân viêm phổi cộng đồng điều trị tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2020-2021 

Dương Thị Loan 

Trịnh Thị Hồng Của 

Nguyễn Ngọc Lâm 

2019-

2021 

Thạc sĩ 

(đang 

thực 

hiện) 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật realtime PCR để tầm soát vi 

khuẩn Helicobacter pylori trong nước bọt bệnh nhân viêm 

loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2020. 

 

Đỗ Hoàng Long 
Nguyễn Thành Nam 

 

 

 

 

 
      Cần Thơ, ngày     tháng      năm 2020   

Trưởng Bộ môn                                                                      Người thống kê 


